
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:            /KH-UBND     Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2021 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh,  

khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Công văn số 

980/VSDTTƯ-TCQG ngày 18/6/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về 

việc nội dung cần lưu ý trong tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại khu 

công nghiệp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu/cụm công 

nghiệp (KCN). 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 18 đến 65 tuổi cho người lao động tại 

CSSXKD, KCN. 

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN 

PHÒNG COVID-19 

1. Lựa chọn CSSXKD, KCN theo thứ tự ưu tiên: 

- CSSXKD, KCN có trường hợp F0. 

- CSSXKD, KCN có trường hợp F1. 

- CSSXKD, KCN gần CSSXKD, KCN có trường hợp F0. 

- CSSXKD, KCN nằm trên địa bàn hành chính cấp xã có trường hợp F1. 

- CSSXKD, KCN gần CSSXKD, KCN có trường hợp F1. 

2. Người được chọn trong CSSXKD, KCN: 

Ưu tiên tiêm trước với người lao động (cả người Việt Nam và nước ngoài) 
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theo thứ tự như sau:  

- Người tiếp xúc với trường hợp F1 sau khi hết cách ly.  

- Người lao động sinh sống tại vùng có trường hợp mắc bệnh hoặc đi lại, di 

chuyển từ nơi có ổ dịch về.  

- Lãnh đạo CSSXKD, KCN và phân xưởng, bộ phận.  

- Nhân viên y tế cơ quan.  

- Cán bộ, nhân viên làm tại nhà ăn.  

- Người giao hàng, vận chuyển, cung cấp hàng hóa.  

- Bảo vệ, nhà xe.  

- Công nhân vệ sinh.  

- Nhân viên Tổ an toàn COVID-19 trong CSSXKD, KCN.  

- Công nhân, lao động khác.  

Căn cứ vào tình hình thực tế, Lãnh đạo CSSXKD, KCN có thể quyết định 

thêm một số đối tượng khác. 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI  

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm: 

- Đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 từ 18 đến 65 tuổi. 

- Lập danh sách đối tượng là người lao động trong khu công nghiệp theo tổ, 

phân xưởng/bộ phận sản xuất của từng công ty, nhà máy, doanh nghiệp. 

- Tổ chức tiêm phòng tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp trong cụm 

công nghiệp, khu công nghiệp. 

2. Xác định số điểm tiêm chủng và nhân lực: 

- Trong một khu công nghiệp sẽ có nhiều đơn vị (công ty, doanh nghiệp, nhà 

máy) số điểm tiêm chủng cần căn cứ vào số đơn vị của khu công nghiệp, trong thời 

gian dịch diễn ra trên địa bàn, để giảm thiểu việc di chuyển giữa các khu, nên tổ 

chức ít nhất 1 điểm tiêm chủng cho 1 đơn vị. Để đảm bảo nhân lực y tế nên tổ chức 

theo hình thức cuốn chiếu lần lượt cho từng đơn vị trong khu công nghiệp. 

- Tại đơn vị, xí nghiệp có dịch đang phong tỏa, cách ly y tế hoặc ổ dịch đang 

hoạt động, điểm nóng về dịch tễ thì tạm thời chưa tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 tại đó cho tới khi dịch ổn định, đảm bảo bảo an toàn để tránh 

nguy cơ lây lan thêm trong vùng dịch. 

- Lập kế hoạch cho các đối tượng đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo 

không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm. Bố trí thời gian tiêm chủng 

riêng cho từng bộ phận/dây chuyền sản xuất để hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc. 

- Bố trí đủ nhân lực cho từng khâu trong quy trình tiêm chủng theo quy định. 

Có tối thiểu 02 nhân viên y tế, trong đó nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng 

lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng, được tập huấn chuyên môn 
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về tiêm chủng và tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

- Nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản 

ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; nhân viên thực 

hành tiêm chủng có trình độ từ điều dưỡng trung học trở lên. Phân công cụ thể 

người hỗ trợ cấp cứu, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận chuyển bệnh nhân khi 

cần thiết. 

3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19: 

Sở Y tế tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn an toàn tiêm chủng và tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế các tuyến (trong đó có cán bộ 

y tế đang làm việc tại các CSSXKD, KCN); Hướng dẫn về sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 và theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng cho các cơ sở tiêm chủng và 

bảo quản vắc xin, tổ chức tập huấn về công tác xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm 

vắc xin. 

4. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19: 

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời thông tin 

cho công nhân các CSSXKD, KCN về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng 

COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất 

lợi sau tiêm. 

- Bổ sung nội dung cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của công nhân tại 

các CSSXKD, KCN liên quan đến triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 

hoạt động của đường dây nóng của địa phương. 

5. Triển khai tiêm chủng: 

a) Hình thức:  

Tổ chức hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các CSSXKD, KCN. Sử dụng 

hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có. Sở Y tế huy động cán bộ y tế nhà nước tham 

gia cùng cán bộ y tế tại các CSSXKD, KCN tham gia tổ chức buổi tiêm. 

b) Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư: 

- Thực hiện theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 

05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản phân phối 

và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng. 

c) Tổ chức buổi tiêm chủng: 

Sở Y tế xây dựng, hướng dẫn các CSSXKD, KCN trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận xây dựng Kế hoạch chi tiết cụ thể số lượng công nhân, thời gian dự kiến 

tiêm vắc xin, số điểm tiêm, nhân lực cán bộ y tế tham gia. 

d) Thực hiện tiêm chủng: 

 - Theo hướng dẫn tại Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y 
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tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Thông báo cho đối tượng tiêm chủng nếu đi từ vùng dịch về hoặc có các 

dấu hiệu như: sốt, ho, đau họng... thì KHÔNG đến điểm tiêm chủng, chủ động liên 

hệ với cán bộ y tế để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. 

đ) Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng: 

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động và giám sát định kỳ sau 

tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế. 

- Sở Y tế tổ chức Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai 

biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin. 

- Các cơ sở tiêm chủng chuẩn bị các điều kiện và tổ chức xử trí phản vệ 

trong quá trình sử dụng vắc xin theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; Công văn 4198/BYT-

KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19.  

Tại các điểm tiêm tại các CSSXKD, KCN bố trí bác sĩ hoặc nhân viên y tế 

đủ năng lực thực hiện việc đặt nội khí quản thường trực để xử trí cấp cứu phản 

vệ đảm bảo năng lực xử trí cấp cứu phản vệ. 

Chuẩn bị xe cấp cứu để vận chuyển những trường hợp tiêm vắc COVD-19 

sốc phản vệ nặng. 

e) Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng: 

- Việc xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và đặc điểm của vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Các điểm tiêm tại các CSSXKD, KCN thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế tại điểm tiêm theo quy định. 

g) Giám sát hoạt động tiêm chủng: 

-  Phối hợp các CSSXKD, KCN kiểm tra, giám sát trước triển khai: giám sát 

công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập 

Kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công 

nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 

chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm). 

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát 

đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo. 

- Phân công cán bộ tuyến tỉnh và huyện giám sát triển khai. 
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h) Công tác báo cáo: 

Sở Y tế phối hợp với các khu CSSXKD, KCN tổng hợp, báo cáo kết quả 

chiến dịch tiêm vắc vin phòng COVID-19 đợt 2 về Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc đợt tiêm chủng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI 

Kinh phí mua vật tư và các hoạt động tổ chức tiêm chủng (bao gồm kinh phí 

hỗ trợ tiền công tiêm vắc xin cho cán bộ y tế) từ nguồn ngân sách tỉnh. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thực hiện hiện theo Quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế: 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tại các CSSXKD, KCN đúng tiến độ kế hoạch vắc xin cung cấp. 

- Tập huấn chuyên môn, kỹ thuật tiêm chủng cho cán bộ y tế tại các 

CSSXKD, KCN; Cung cấp tài liệu cho các CSSXKD, KCN, các cơ quan thông tin 

đại chúng, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của chiến dịch. 

- Phối hợp CSSXKD, KCN tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật 

tư, phương tiện tiêm chủng đáp ứng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 tại các khu/cụm công nghiệp.  

- Thiết lập các bàn tiêm, điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển 

khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu đề ra.  

- Chỉ đạo chuẩn bị phương án sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến 

chứng nặng sau tiêm vắc xin, bố trí bác sĩ hoặc nhân viên y tế có đủ năng lực thực 

hiện việc đặt nội khí quản để xử trí cấp cứu phản vệ thường trực tại các điểm tiêm 

CSSXKD, KCN, đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.  

- Chủ trì, phối hợp với CSSXKD, KCN xây dựng kinh phí chi tiết phục vụ 

cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 tại các CSSXKD, KCN.  

- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ tiêm vắc xin tại các  

CSSXKD, KCN về Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, kết 

thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch. 

2. Ban Quản lý khu/cụm công nghiệp: 

- Khẩn trương phổ biến chỉ đạo cung cấp danh sách công nhân thuộc diện 

tiêm vắc xin phòng COVID-19, tổng hợp gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật) để điều phối thời gian tiêm phù hợp.  
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- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức chiến dịch tiêm cho công nhân, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý đúng tiến độ Kế hoạch.   

- Tổ chức tuyên truyền cho công nhân, người lao động tại các CSSXKD, 

KCN hiểu biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch để phòng chống dịch bệnh, bảo 

vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. 

3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Y tế, Ban quản lý khu/ cụm công nghiệp tham 

mưu UBND tỉnh cấp kinh phí các hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử 

dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận: Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên 

truyền trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch (về đối tượng ưu tiên, loại vắc 

xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các 

sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm). 

5. Công an tỉnh: Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.  

Giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế 

hoạch triển khai cụ thể phù hợp từng CSSXKD, KCN, và tổ chức thực hiện kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/c); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như phần IV (để thực hiện); 

- BCĐ PCD dịch COVID-19; 

- Sở Công thương; 

- BQL các KCN;  

- TTKSBT tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN   

           KT. CHỦ TỊCH  

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
           Nguyễn Long Biên 
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